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QUYẾT ĐỊNH  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ  
VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT 

                          
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Phạm Minh Vương – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 
dân Thành phố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên họp: Bà 
Nguyễn Thị Yến Oanh - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 20/11/2019 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố H mở 
phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 1081/2018/DSST ngày 24 
tháng 12 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một người là đã chết” đối với bà 
ĐLX, sinh năm 1949 theo quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 
5816/2019/QĐ-MPH ngày 05/11/2019 giữa: 

Người yêu cầu: Bà ĐLTL, sinh năm 1957 

Địa chỉ: Số 493A/18 CMT8, Phường X, Quận Y, Thành phố H. (yêu cầu 
giải quyết vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà ĐDT, sinh năm: 1951 

Địa chỉ: Số 493A/18 CMT8, Phường X, Quận Y, Thành phố H. 

2/ Ông ĐLCS, sinh năm: 1952 

Địa chỉ: No.7622 Street 23rd, Westminster, CA 92683, USA 

Người đại diện theo ủy quyền của bà T, ông S là bà ĐLTL (Theo các Hợp 
đồng ủy quyền số công chứng 028036 ngày 25/12/2018 và Hợp đồng ủy quyền 
số công chứng 004913 ngày 25/3/2019 của Phòng Công chứng số 1 Thành phố 
H) (yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

 NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Tại Đơn yêu cầu ngày 06/12/2018 và lời khai trong quá trình giải quyết 
việc dân sự, người yêu cầu là bà ĐLTL trình bày: Cha mẹ của bà là ông ĐĐC 
(chết năm 1986) và bà LTD (chết năm 2016) có 05 người con chung là bà ĐLX, 
sinh năm 1949; bà ĐDT, sinh năm: 1951; ông ĐLCS, sinh năm: 1952; bà ĐLTL, 
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sinh năm 1957 và ĐLPĐ, sinh năm 1966 (đã được tuyên bố là đã chết theo 
Quyết định số 1366/2019/QĐ-ST ngày 11/10/21019 của Tòa án nhân dân Thành 
phố H). 

Bà ĐLX, sinh năm 1949 có tên trong tờ khai gia đình chế độ cũ lập ngày 
02/01/1967 tại nhà số 493/39 Lê Văn Duyệt, khóm 5, Liên Gia 26, phường Chí 
Hòa, Quận 3, Đô thành Sài Gòn (nay là 493A/18 CMT8, PHƯỜNG X, Quận Y, 
Thành phố H). Bà X bị tai nạn rớt máy bay trên chuyến bay Air Việt Nam từ 
Viêng Chăn – Lào về Sài Gòn – Việt Nam ngày 12/3/1975, mất tích đến nay 
nhưng gia đình chưa làm khai tử. Trước đây gia đình cũng đã đăng thông tin tìm 
bà ĐLX trên các báo đài trung ương từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn không có 
thông tin gì về bà X. 

Theo các Bản tự khai của bà ĐLTL là người đại diện theo ủy quyền của 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà T, ông S thống nhất với yêu cầu của 
bà L. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên họp: Từ khi 
thụ lý yêu cầu đến nay Thẩm phán, đương sự đã chấp hành đúng các quy định 
pháp luật. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu, tuyên bố bà 
ĐLX sinh ngày 31/01/1949, nơi cư trú cuối cùng là nhà số 493/39 Lê Văn 
Duyệt, khóm 5, Liên Gia 26, phường Chí Hòa, Quận 3, Đô thành Sài Gòn (nay 
là 493A/18 CMT8, Phường X, Quận Y, Thành phố H) là đã chết, thời gian chết 
từ ngày 01/5/1980. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự; ý kiến 
của đương sự và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H tại phiên họp, 
Tòa án nhân dân Thành phố H nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: 

Bà ĐLTL yêu cầu tuyên bố bà ĐLX là đã chết là việc dân sự thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án. Do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ 
án là ông ĐLCS hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ nên việc dân sự thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố H theo quy định tại khoản 4 Điều 27, 
khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về yêu cầu của đương sự:  

Xét lời khai của người yêu cầu là bà ĐLTL thì bà ĐLX bị tai nạn rớt máy 
bay trên chuyến bay Air Việt Nam từ Viêng Chăn – Lào về Sài Gòn – Việt Nam 
ngày 12/3/1975 và mất tích đến nay. Kèm theo Đơn khởi kiện, người yêu cầu 
không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hợp pháp chứng minh cho lời khai về 
việc bà X gặp tai nạn trên chuyến bay nêu trên. Ngoài ra, theo kết quả trả lời của 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Công văn số 48/TCTHK-ANHK ngày 
13/3/2019 xác định là ĐLX, sinh năm 1949 không phải là nhân viên của Tổng 
Công ty Hàng không Việt Nam. Do đó, không có cơ sở để Tòa án chấp nhận ý 
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kiến trình bày của người yêu cầu về việc bà X bị tai nạn rớt máy bay trên chuyến 
bay Air Việt Nam từ Viêng Chăn – Lào về Sài Gòn – Việt Nam ngày 12/3/1975. 

Tại Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có xác nhận của Công an Quận 
10 ngày 21/6/2018 thể hiện “Bà ĐLX, sinh: 31/01/1949 có tên trong tờ khai gia 
đình (cấp 6/02/1967), có tên phần B (những người có tên trong tờ khai gia đình 
hiện vắng mặt). Lý do vắng mặt, chị ĐLX, sinh năm 1949 mất tích ngày 
12/3/1975 (máy bay rơi). Mẫu NK2 lập 17/9/1976. Hồ sơ lưu số: 
31070030482”, có thể xác định gia đình của bà ĐLX đã khai báo bà X mất tích 
tại chính quyền địa phương ngày có tin tức cuối cùng là ngày 12/3/1975, có địa 
chỉ cư trú cuối cùng là nhà số 493/39 Lê Văn Duyệt, khóm 5, Liên Gia 26, 
phường Chí Hòa, Quận 3, Đô thành Sài Gòn (nay là 493A/18 CMT8, PHƯỜNG 
X, Quận Y, Thành phố H). Tuy bà L không chứng minh được bà X có mặt trên 
chuyến bay nói trên, cũng như ngày 12/3/1975 là ngày có tin tức cuối cùng của 
bà ĐLX nhưng bà cho rằng bà X mất tích sau ngày 12/3/1975 là thời điểm còn 
trong chiến tranh nên có cơ sở để xác định ngày tuyên bố bà X đã chết là ngày 
sau kết thúc chiến tranh. 

Mặc dù, Tòa án đã tiến hành đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm 
người vắng mặt tại nơi cư trú trên các phương tiện truyền thông, cụ thể đăng 03 
kỳ báo liên tiếp trên báo Công lý ngày 28/6/2019, ngày 03 và 05/7/2019; và phát 
sóng trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV9) 03 lần liên tiếp vào các ngày 27, 28 
và 29/6/2019 nhưng vẫn không có tin tức xác thực về bà ĐLX còn sống hay đã 
chết. 

Do đó, yêu cầu của đương sự về việc tuyên bố bà ĐLX, sinh ngày 
31/01/1949 là đã chết là có cơ sở để chấp nhận theo quy định tại điểm b khoản 
1, khoản 2 Điều 71 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngày, tháng, năm chết của bà 
ĐLX là ngày 01/5/1980. Nơi cư trú cuối cùng là nhà số 493/39 Lê Văn Duyệt, 
khóm 5, Liên Gia 26, phường Chí Hòa, Quận 3, Đô thành Sài Gòn (nay là 
493A/18 CMT8, PHƯỜNG X, Quận Y, Thành phố H). 

Xét ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị chấp 
nhận yêu cầu của người yêu cầu là phù hợp với nhận định của Tòa án nên được 
chấp nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu là bà ĐLTL, sinh năm 1957 
là người cao tuổi nên không phải chịu lệ phí theo quy định của điểm đ khoản 1 
Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ khoản 4 Điều 27; khoản 3 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 37, điểm 
b khoản 2 Điều 39 và các Điều 149, Điều 361, Điều 367, Điều 370, Điều 371, 
Điều 372, Điều 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ  khoản 1 Điều 68, điểm b khoản 1 khoản 2 Điều 71 của Bộ luật 
Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 
ngày 30/12/2016 của Ủy  ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 
giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, 

[1] Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà ĐLTL; Tuyên bố bà 
ĐLX, sinh ngày 31/01/1949, nơi cư trú cuối cùng: nhà số 493/39 Lê Văn Duyệt, 
khóm 5, Liên Gia 26, phường Chí Hòa, Quận 3, Đô thành Sài Gòn (nay là 
493A/18 CMT8, PHƯỜNG X, Quận Y, Thành phố H) là đã chết. Ngày, tháng, 
năm chết của bà ĐLX tính từ ngày 01/5/1980. 

Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền liên 
hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký khai tử cho bà 
ĐLX theo quy định của pháp luật. 

[2] Lệ phí giải quyết việc dân sự: bà ĐLTL không phải chịu lệ phí sơ thẩm. 

[3] Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền 
kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                               
- TANDTC; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;                                    
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu. 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Ngọc Phương 

 
  

                  


